
KẾ HOẠCH TUẦN 1 – THÁNG 12 /2024 (TỪ NGÀY 02/12 – 7/12/2024) 
Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Thực hiện góc bé đến lớp: chữ cái đầu tên bé  

- Thực hiện góc: bé xem ngày giờ 

- Trò chuyện về tên 

gọi, đặc điểm của 

các con vật nuôi 

quen thuộc 

- Trẻ tán thưởng, 

tự khám phá, bắt 

chước âm thanh, dáng 

điệu và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình khi 

nghe các bài hát: Chú 

mèo con, chị ong nâu, 

chú voi con ở bản 

đôn, em thích làm 

chú bộ đội... 

 

- Trẻ hát: Chú mèo 

con.  

 

- Trẻ tán thưởng, 

tự khám phá, bắt 

chước âm thanh và 

sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc 

của mình khi nghe 

các âm thanh: 

Chú mèo con, 

chị ong nâu, gọi 

bướm, chú voi con 

ở bản đôn, em thích 

làm chú bộ đội... . 

- Bé xem ngày giờ 

 

Giờ học - Chủ đề: nguồn 

sáng cần thiết trong 

sinh hoạt hằng ngày 

- Phối hợp các kĩ 

năng nặn tạo thành 

sản phẩm có bố cục 

cân đối “nặn con 

voi” 

-Trẻ nghe hiểu nội 

dung câu chuyện 

“ Hươu con biết nhận 

lỗi” 

- Tập KH&XH: chọn 

con vật không cùng 

nhóm 

 

-Trẻ biết dùng sức 

ném và bắt bóng  

bằng hai tay từ 

khoảng cách xa 4m 

- Tập tạo hình: 

Chấm màu đầu 

ngón tay tạo thành 

con côn trùng 

 

- Nhận biết chữ s-v 

- VĐMH bài hát: 

“Chú ếch con” 

 

-Trẻ nhận biết số thứ 

tự tăng dần và giảm 

dần từ 1 -8  

-Tập tô chữ l 



Vui chơi trong 

lớp 

* Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận. 

- Góc xây dựng:  NVL: khối gạch, bitis, lon sữa ... 

- Góc phân vai: Làm quen với số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống (trình tự, thực 

phẩm, vật liệu, cách  làm) làm nước tắc 

- Góc chữ viết: Tìm và sao chép tên của các con vật nuôi: con chó, con  mèo, con gà, con vịt, con heo,.., bé  học 

giỏi, ghép chữ ... 

- Góc toán: viết, sao chép, nối ... số lượng trong phạm vi 8 và đếm, chơi một số đồ chơi trong góc. 

- Góc phân vai: tiệm uốc tóc, bác sĩ, quán ăn....     

- Góc xây dựng: khối gỗ, bitis, bộ lắp ráp, mô hình giao thông... 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, thẻ tên các con vật nuôi. 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng 

chơi cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Lựa chọn và 

sử dụng trang phục  

phù  hợp với thời 

tiết 

- TCGD: Cướp cờ 

 

  -TCVĐ: Đi bằng 

mép  ngoài bàn 

chân, đi  khuỵu 

gối…  

-TCDG: Chơi nhảy 

dây, búp bê tập đi. 

- Chơi tự do: cầu 

trượt, xích đu, đi cà 

kheo, chạy xe đạp... 

 

 

Giờ ăn - Trẻ biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn 

-Trẻ biết lắng nghe cô, quan sát các bạn tự xúc cơm thức ăn theo nhu cầu. Chú ý không làm rơi  thức ăn  

- Trẻ biết nhận nhiệm vụ chuẩn bị bàn ăn 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn. 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ  ăn  uống thành thạo 

Giờ vệ sinh - Rèn thao tác rửa tay, lau mặt, đánh răng  

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 



Giờ ngủ - Giữ trật tự trong giờ ngủ 

Hoạt động chiều - Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng; chải 

đầu, cột tóc cùng cô 

- Uốn ngón tay, bàn 

tay; xoay 

cổ tay. Gập, mở lần 

lượt từng ngón tay: 

trò chơi: con cua, co-

kéo, cắp cua 

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

Đọc đồng dao, thơ: " 

Con vỏi,  con voi, 

con rùa, " 

- Tôn trọng, hợp tác, 

chấp nhận. 

TCCL: ô ăn quan, 

loto, cờ nhảy ... 

 

Đọc thơ: Đàn kiến 

nó đi. 

- Tìm kiếm, lựa 

chọn phối hợp các 

dụng cụ, nguyên vật 

liệu tạo hình phù 

hợp để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích. 

- Tô đồ chữ cái 

 

- Sao chép số điện 

thoại của ba mẹ  

- Chơi lắp ráp hình 

nút, hình hoa, theo 

mẫu. 

Ôn lại các bài thơ, bài 

hát đã học:  ba lô con 

cóc, chú ếch con, chú  

bộ đội hành quân 

trong mưa. 

- Lựa chọn và 

sử dụng trang phục 

phù hợp với thời tiết. 

Trẻ tìm hình, phân 

loại trang phục mùa 

lạnh, mùa mưa, mùa 

nắng ... 

 

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2 – THÁNG 12 /2024 (TỪ NGÀY 9/12 – 13/12/2024) 
Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Thực hiện góc bé đến lớp: chữ cái đầu tên bé  

- Thực hiện góc: bé xem ngày giờ 

- Trò chuyện 

về ngày nghỉ của  bé 

- Thực hiện góc bé 

xem ngày giờ  

- Thực hiện góc bé 

xem ngày giờ  

- Biết sử dụng lời 

nói, cử chỉ, lễ phép, 

lịch sự 

- Trò chuyện về  

thông tin của trẻ 

như số nhà, số điện 

thoại,... 

Giờ học - Chủ đề: con mèo 

- Tập KH&XH: các 

con vật có lợi 

 

- Cách di chuyển của 

1 số con vật: con ếch, 

hải cẩu, con cua.... 

- Nhận biết chữ r 

 

- Trẻ thực hiện 

được vận 

động tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay. 

- Nhận biết hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai. 

- Trẻ sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm 

theo tiết tấu chậm 

bài hát “Chú ếch 

con”. 

- Kể chuyện: Chú 

sâu ham ăn.  

- Trẻ biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ, để tạo 

thành bức tranh có 

màu sắc, hài hoà, 

bố cục cân đối “ vẽ từ 

đôi bàn tay” 

- Nhận biết một số 

trường hợp khẩn cấp, 

gọi người giúp đỡ 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc chữ viết: sao chép, tìm từ  tương ứng hình, ghép chữ, lo tô, bé  học giỏi   

- Góc tạo hình: NVL tạo hình, hình mẫu, nặn con vật, vẽ từ bàn tay mà trẻ yêu thích 

- Góc phân vai; tiệm uốn tóc, bác sĩ, quán ăn ... 

- Góc toán: lô tô số, đếm và sao chép số lượng tương ứng ... 

- Góc phân vai: ĐDĐC bác sĩ, may, gia đình . 

- Góc xây dựng: bitis, khối gỗ, hình  mẫu ... 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, đồ dùng tạo hình. 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng 

chơi cho trẻ. 



Hoạt động 

ngoài trời 

- Ra nắng đội  mũ; 

đi tất, mặc áo  

ấm  khi trời  lạnh 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột   

- Quan sát: hồ cá - 

Nhận ra sự thay  đổi 

trong quá trình 

phát  triển của  con 

vật  và  một số hiện 

tượng  tự  nhiên; 

- Chơi tự do cầu 

trượt, bóng rỗ,  ... 

- Quan sát: cây mận 

trong sân  trường   

- TCDG: Rồng rắn 

lên mây  

- Chơi tự do trong 

sảnh: vẽ tranh cát, 

bowlling ... 

- Quan sát: bầu 

trời. Sự khác nhau 

giữa ngày và đêm, 

mặt trời, mặt trăng. 

- TCDG: Cướp cờ 

- Chạy tự do: xe 

đạp, bập bênh, cầu 

trượt 

 

  - Biết đề nghị sự giúp 

đỡ của ngưới  khác 

khi cần thiết  

- Trẻ cùng cô đọc 

bàng thực đơn.  

-  Chơi tự do: Chơi 

xích đu, bập  bênh 

 

Giờ ăn - Biết tự xúc ăn không làm rơi ra ngoài, biết giúp bạn lấy thức ăn, nhắc bạn ăn trật tự 

- Chủ động, độc lập làm một số công việc đơn giản hằng ngày 

- Nhận biết được tên gọi của một số món ăn hằng ngày.  

- Biết mời bạn khi ăn 

- Không đùa giỡn, nói chuyện  khi  vào bàn ăn 

- Trẻ biết nhận nhiệm vụ chuẩn bị  bàn ăn 

Giờ vệ sinh - Biết bỏ rác đúng nơi quy định 

Giờ ngủ - Biết nói chuyện khẽ trong giờ  ngủ 

 

Hoạt động 

chiều 

- Gõ đệm bằng dụng 

cụ theo tiết tấu 

chậm "Chú ếch con, 

em thích làm chú 

bộ đội” 

- Uốn ngón tay, bàn 

tay; xoay cổ tay. 

Gập, mở lần lượt 

từng ngón tay. Trò 

-Chơi với đất nặn: 

nặn con vật mà  bé 

yêu thích (Phối hợp 

các kĩ năng nặn 

để  tạo thành sản 

phẩm có bố cục cân 

đối ) 

- Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng: Trẻ cột 

- Trẻ tán thưởng, 

tự khám  phá, bắt  

chước âm  thanh 

và  sử  dụng các  

từ gợi cảm  nói 

lên  cảm  xúc của 

mình  khi nghe 

các  âm  thanh: 

Chú mèo con, chị 

- Chơi lô tô chữ, lô 

tô số 

- Thực hiện tập toán 

- Biết kể chuyện 

theo tranh: kể 

chuyện bé đã học 

- Trò chơi làm nhạc 

trưởng, vận  động  

tự do theo nhạc 

- Biết dùng các ký 

hiệu hoặc hình vẽ để 

thể hiện nhu cầu, cảm 

xúc, ý nghĩ và kinh 

nghiệm bản thân 

 



chơi các ngón tay: 

bánh ú, con cua, co-

kéo... 

TCCL: cờ nhảy, 

cờ ô ăn quan, đi tìm 

báu vật .... 

 

tóc cho bạn. 

- Nhận xét, thảo luận 

về đặc điểm sự khác 

nhau, giống nhau của 

các đối tượng được 

quan sát.  

- Xem  phim về thế 

 giới động vật 

ong nâu, gọi bướm 

- Quan tâm đến sự 

công bằng trong 

nhóm bạn 

- TCCL: cờ nhảy, 

tìm điểm khác  

nhau, trúc xanh 

 

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN  3– THÁNG 12 /2024 (TỪ NGÀY 16/12 – 20/12/2024) 
Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Thực hiện góc bé đến lớp: chữ cái đầu tên bé  

- Thực hiện góc: bé xem ngày giờ 

- Gọi đúng tên các ngày trong  tuần  theo thứ tự.   

- Thực hiện góc xem 

ngày giờ 

- Trò chuyện về đặc 

điểm con bướm 
- Đặc điểm, ích lợi 

và tác hại của con 

vật. 

 

 

- Trẻ gọi đúng tên 

các ngày trong tuần 

theo thứ tự 

 

 

- Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai 

qua các hoạt động 

hàng ngày 

Giờ học - Chủ đề: Con bướm 

- Trẻ giải câu đố và 

gọi tên nhóm con 

vật  

- Trẻ biết bảo vệ bản 

thân và biết cách 

phòng chống xâm hại 

- Trẻ biêt sử dụng các 

kỹ năng đã biết 

để vẽ theo ý thích của 

mình 

-Trẻ biết phối hợp 

chân tay nhịp 

nhàng bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

4m- 5m.  

- Trẻ nghe hiểu nội 

dung câu chuyện   

"Con gà trống kiêu 

căng". 

- VĐTN           

"Múa với các bạn 

Tây Nguyên" 

- Nhận biết chữ số 

10 

 

- Nhận biết từ mẹ - 

con. 

- Chú bộ đội 

 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc toán: chơi bảng chum học toán, domino, cờ nhảy, xác định vị trí vật... sao chép, nối số lượng trong phạm 

vi  8 và đếm, tách gộp, BT so sánh, tìm điểm khác nhau. Ghép  chữ, tìm từ ... 

- Góc chữ viết: Bé tập sao chép, viết số điện thoại ba mẹ, tìm và sao chép từ chứa chữ cái G,H. Xếp chữ theo ý  

thích: g,h, t, m, a, b. 

- Góc phân vai: Tiệm làm tóc Mimi, pha nước chanh. 

- Góc xây dựng: bitis, khối gỗ, hình mẫu ... 

- Góc văn học: Bé kể lại câu chuyện “Hươu con biết nhận lỗi” bằng tranh, đọc truyện bé thích. 

- Góc tạo hình: NVL tạo hình 

 => Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, trò chơi có luật 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng 



chơi cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tham gia hoạt 

động học tập liên  

tục và không có biểu 

hiện mệt mỏi  trong 

khoảng 30 phút 

- TCGD: Nhảy dây,  
 - Trẻ quan sát  bầu 

trời, trả lời câu hỏi  

 -TCVĐ: Đi bằng 

mét ngoài của bàn 

chân 

- Chơi tự do đồ 

chơi trong sân  

trường: Bập bênh, 

xích đu 

 Trò chơi dân gian: 

Kẹp kè ăn muối mè.  
- Trò chơi vận động: 

Cáo và thỏ. 
- Chơi cầu tuột, 

thang leo, xích đu. 

 

Giờ ăn -Trẻ tự xúc cơm ăn, biết tên gọi món ăn. 
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 
- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn 

- Phân công nhiệm vụ dọn bàn ăn, 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn 

Giờ vệ sinh  - Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.  

- Thực hiện thói quen rửa tay, lau mặt. 

- Vệ sinh, ngủ, thay đồ đúng vị trí bạn trai, gái 

Giờ ngủ - Rèn kỹ năng xếp gối, nệm 

Hoạt động 

chiều 

Trò chơi: Đếm que, 

xếp hình ... 
- Tô chữ 
- Biết dùng các ký 

hiệu hoặc hình vẽ để 

thể để thể hiện cảm 

xúc, nhu cầu, ý 

nghĩa, kinh nghiệm 

của bản thân 

- Biết dùng các ký 

hiệu hoặc hình vẽ để 

thể để thể hiện cảm 

xúc, nhu cầu, ý nghĩa, 

kinh nghiệm của bản 

thân 

- Trẻ vẽ sáng tạo hình 

ảnh  theo cảm  xúc 

của bản thân ... 
- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 

- Thơ: Mèo đi câu 

cá 
- TCDG: nu na nu 

nống, lộn cầu vồng 

-Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục  ngữ, 

hò vè: Đôi mắt, Làm 

anh,  rềnh  rềnh ràng 

ràng, gánh gánh  

gồng  gồng. 
- Uốn ngón tay, bàn 

tay; xoay cổ tay. 
- Gập, mở lần lượt 

từng ngón tay. 
TCDG: cắp cua, 

banh đũa, bún thun 

- Bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, 

chữ cái.  
- Sao chép một số tên 

con vật 
 



Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 – THÁNG 12 /2024 (TỪ NGÀY 23/12 – 27/12/2024) 
Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Thực hiện góc bé đến lớp: chữ cái đầu tên bé  

- Thực hiện góc: bé xem ngày giờ 

- Trò chuyện một 

số đặc điểm nổi bật 

của các mùa trong 

năm nơi trẻ sống; 

công việc, nơi ở của 

chú bộ đội 

- Trẻ tự chọn truyện, 

đọc theo ý thích, đọc 

cùng bạn 

- Trẻể về một sự 

việc, hiện tượng 

theo trình tự để 

người khác hiểu 

được 

 

 

- Biết sử dụng lời 

nói, cử chỉ, lễ phép, 

lịch sự 

- Trò chuyện về  

thông tin của trẻ 

như số nhà, số điện 

thoại,... 

Giờ học -- Chủ đề: Ông già 

Noel 

 

- Tập tô chữ R 

 

- Bé vui Noel 

 

- Tập tô chữ S 

 

-Trẻ biết đi thăng 

bằng được trên ghế 

thể dục đầu đội túi 

cát 

- Kể chuyện: 

Chàng rùa 

.  

 Làm quen từ 

 “con – cái” 

-Trẻ biết cắt hình, 

dán hình con vật 

dễ thương để tạo ra 

sản  phẩm theo ý 

thích 

 

- Trẻ nhận biết giờ 

đúng đồng hồ 

- Tập toán: nối đồng 

hồ có giờ giống nhau 

 

Vui chơi trong 

lớp 

* Tìm kiếm, lựa chọn phối  hợp các dụng cụ, nguyên vật liệu tạo hình phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích. 

- Góc toán - chữ viết: viết, sao chép, nối ... số lượng trong phạm vi 8 và đếm, tách gộp, BT so sánh, tim điểm 

khác nhau. Ghép chữ, tìm  từ ... 

- Góc xây dựng: bitis, khối gỗ, hình mẫu, xây nhà cao tầng, xây vườn thú... 

- Góc tạo hình: giấy các loại, hình mẫu: ông già noel, người tuyêt, cây thông ... 

- Góc văn học:, sách truyện, rối,  tranh, kể chuyện “Hươu con biết nhận lỗi”  

- Góc âm nhạc: loa, bài hát về noel  ... 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, các loại giấy, hình mẫu về lễ hội 



Noel. 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng 

chơi cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Cảm nhận và thể 

hiện cảm xúc trước 

vẻ đẹp của thiên 

nhiên, cuộc sống 

gần gũi xung quanh 

trẻ và  trong các 

tác phẩm nghệ thuật. 

-   Quan sát thiên 

nhiên: Quan sát cây 

và hoa mận,  

- Chơi tự do trò chơi 

tại sảnh: Đi cà kheo, 

tập gym... 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây. 

- Chơi tự do đồ chơi 

trong sân trường: Trò 

chơi với cát và nước. 

- TCDG: Ném lon. 

- Chơi tự do: cầu 

trượt, xích đu, đi 

cà kheo, chạy xe 

đạp... 

 

 

  - Biết đề nghị sự giúp 

đỡ của ngưới  khác 

khi cần thiết  

- Trẻ cùng cô đọc 

bàng thực đơn.  

-  Chơi tự do: Chơi 

xích đu, bập  bênh 

 

Giờ ăn - Trẻ biết nhận nhiệm vụ chuẩn bị bàn ăn 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn,  tự xúc cơm ăn khôn  rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn. 

- Phân công nhiệm vụ dọn bàn ăn,  

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và  đủ chất 

- Tập luyện một số thói  quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn. 

Giờ vệ sinh - Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, cùng nhau chải, cột tóc .. 

- Tiếp tục rèn luyện các thao tác rửa tay, lau mặt  

Giờ ngủ - Phân công nhiệm vụ xếp nệm 

Hoạt động 

chiều 

- Tôn trọng, hợp tác, 

chấp nhận. 

- Đồng dao: con voi, 

Con bọ dừa 

- Quan tâm đến 

sự công bằng 

trong nhóm bạn. 

-Vận động tự do theo 

- Sao chép một 

số tên côn trùng 

- Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng. 

- Uốn ngón tay, bàn 

tay; xoay cổ tay. 

Gập, mở lần lượt 

từng ngón  tay 

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, hò 

vè: Con voi, Con 

công... 



- Trẻ tự chọn nhóm 

bày trò chơi  theo ý 

thích 

nhạc: Merry chismart 

Jingger Bell. 

- TCCL: cắp cua, bún 

thun ... 

-TCCL: trúc xanh, 

răng sạch - dơ,  

Domino 

- Trẻ chơi trò chơi 

các ngón tay 

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi,  trò 

chơi trong góc chơi 

- Trẻ vận động theo 

các điệu nhảy dân vũ: 

Chicken Dance, Baby 

shark 

 

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 


